TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG
           ĐỀ THI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2013-2014


   TỔ: HÓA                                                    MÔN : HÓA HỌC 11 






                Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)


      Họ và tên…………………………………………………….Lớp 11…
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của một số nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
A. TRẮC NGHIỆM (Từ câu 1 đến câu 16, học sinh ghi mã đề và trả lời trên giấy thi)
Câu 1: Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử ?

A. N2  +  3Mg  ( Mg3N2
B. N2  +  6Li  ( 2Li3N
C. N2  +  O2  
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  2NO
D. N2  +  3H2  
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 2NH3
Câu 2: Muối Natri hiđrophotphat có công thức

A. NaH2PO4
B. Na2HPO4
C. Na3PO4
D. Na2SO4
Câu 3: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

A. dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.
B. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.
C. dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.         
D. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
Câu 4: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm:

A. chuyển thành màu đỏ.
B. chuyển thành màu xanh.

C. không đổi màu.
D. mất màu.

Câu 5: Trong dung dịch amoniac có chứa

A. NH4+, NH3.
B. NH4+, NH3, H+.
C. NH4+, OH-.
D. NH4+, NH3, OH-.

Câu 6: SiO2 tác dụng với axit nào dưới đây?

A. HCl
B. HBr
C. HF
D. HI

Câu 7: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng của

A. Nguyên tố Nitơ
B. Nguyên tố N-P-K
C. K2O
D. P2O5
Câu 8: Bazơ (theo Arrheniut) là chất khi tan trong nước phân li ra

A. Anion OH-
B. Cation kim loại
C. Cation H+
D. Cation NH4+
Câu 9: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
B. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.

C. phân tử nitơ có liên kết ba khá bền.
D. phân tử nitơ không phân cực.

Câu 10: Trộn hai dung dịch nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. HCl và KHCO3
B. FeCl3 và KNO3
C. NaCl và AgNO3
D. BaCl2 và K2CO3.
Câu 11: Tính chất hóa học cơ bản của NH3 là:

A. Tính oxi hóa và tính axit
B. Tính khử và tính bazơ

C. Tính oxi hóa và tính khử
D. Tính khử và tính axit

Câu 12: Thành phần chính của quặng đôlômit là:

A. CaCO3.MgCO3
B. CaCO3.Na2CO3
C. MgCO3.Na2CO3
D. FeCO3.Na2CO3
Câu 13: Trong thực tế người ta thường dùng muối muối nào sau đây làm bột nở?

A. NH4NO2.
B. NH4HCO3.
C. CaCO3.
D. (NH4)2SO4.

Câu 14: Chất nào sau đây không phải là chất điện li.

A. KOH
B. NaCl
C. H2SO4
D. C2H5OH
Câu 15: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây

A. Tạo thành chất khí.
B. Tạo thành chất điện li yếu.
C. Tạo thành một chất kết tủa.
D. Một trong ba điều kiện trên.
Câu 16: Môi trường trung tính là môi trường trong đó

A. [H+] >10-7
B. [H+] > [OH-]
C. [H+] < [OH-]
D. [H+] = [OH-]

B. TỰ LUẬN(Học sinh làm ra giấy riêng)
Câu 1(2 điểm). Hoàn thành chuỗi phương trình, mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện
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Câu 2.(1 điểm). Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005M
II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh học ban nào thì làm ban đó )

A. BAN CƠ BẢN(Dành cho học sinh các lớp ban cơ bản)
Câu 3a.

1(1 điểm). Khi đốt cháy hoàn toàn 0,72g một hợp chất hữu cơ A ta thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 36. Xác định công thức phân tử A. 
2(2 điểm). Cho 11 gam hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 6,72 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
B. BAN NÂNG CAO(Dành cho học sinh các lớp ban tự nhiên)
Câu 3b. 
1(2 điểm). Cho 59,4 gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, ta được hỗn hợp khí X gồm NO và N2O có tỉ khối hơi so với Hidro bằng 18,5. Tính thể tích của hỗn hợp khí X(ở đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2(1 điểm). Sục 2,24 lít khí CO2(đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m.
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Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của một số nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

A. TRẮC NGHIỆM((Từ câu 1 đến câu 16, học sinh ghi mã đề và trả lời trên giấy thi)
Câu 1: Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử ?

A. N2  +  3Mg  ( Mg3N2
B. N2  +  6Li  ( 2Li3N
C. N2  +  O2  
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  2NO
D. N2  +  3H2  
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 2NH3
Câu 2: Chất nào sau đây không phải là chất điện li.

A. H2SO4
B. NaCl
C. C2H5OH
D. KOH
Câu 3: Trong dung dịch amoniac có chứa

A. NH4+, OH-.
B. NH4+, NH3.
C. NH4+, NH3, H+.
D. NH4+, NH3, OH-.

Câu 4: SiO2 tác dụng với axit nào dưới đây?

A. HF
B. HI
C. HBr
D. HCl

Câu 5: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
B. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.

C. phân tử nitơ có liên kết ba khá bền.
D. phân tử nitơ không phân cực.

Câu 6: Bazơ (theo Arrheniut) là chất khi tan trong nước phân li ra

A. Anion OH-
B. Cation kim loại
C. Cation H+
D. Cation NH4+
Câu 7: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.
B. dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.
C. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
D. dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.
Câu 8: Thành phần chính của quặng đôlômit là:

A. CaCO3.MgCO3
B. CaCO3.Na2CO3
C. MgCO3.Na2CO3
D. FeCO3.Na2CO3
Câu 9: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây

A. Tạo thành một chất kết tủa.
B. Một trong ba điều kiện trên.
C. Tạo thành chất khí.
D. Tạo thành chất điện li yếu.
Câu 10: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm:

A. không đổi màu.
B. chuyển thành màu đỏ.

C. mất màu.
D. chuyển thành màu xanh.

Câu 11: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng của

A. K2O
B. P2O5
C. Nguyên tố Nitơ
D. Nguyên tố N-P-K
Câu 12: Trong thực tế người ta thường dùng muối muối nào sau đây làm bột nở?

A. NH4NO2.
B. NH4HCO3.
C. CaCO3.
D. (NH4)2SO4.

Câu 13: Muối Natri hiđrophotphat có công thức

A. Na3PO4
B. NaH2PO4
C. Na2SO4
D. Na2HPO4
Câu 14: Môi trường trung tính là môi trường trong đó

A. [H+] >10-7
B. [H+] > [OH-]
C. [H+] < [OH-]
D. [H+] = [OH-]
Câu 15: Tính chất hóa học cơ bản của NH3 là:

A. Tính oxi hóa và tính axit
B. Tính khử và tính bazơ

C. Tính khử và tính axit
D. Tính oxi hóa và tính khử

Câu 16: Trộn hai dung dịch nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. HCl và KHCO3
B. FeCl3 và KNO3
C. NaCl và AgNO3
D. BaCl2 và K2CO3.

B. TỰ LUẬN(Học sinh làm ra giấy riêng)
Câu 1(2 điểm). Hoàn thành chuỗi phương trình, mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện          NH3 
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Câu 2.(1 điểm). Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005M
II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh học ban nào thì làm ban đó )

A. BAN CƠ BẢN(Dành cho học sinh các lớp ban cơ bản)

Câu 3a.

1(1 điểm). Khi đốt cháy hoàn toàn 0,72g một hợp chất hữu cơ A ta thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 36. Xác định công thức phân tử A. 
2(2 điểm). Cho 11 gam hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 6,72 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

B. BAN NÂNG CAO(Dành cho học sinh các lớp ban tự nhiên)
Câu 3b. 

1(2 điểm). Cho 59,4 gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, ta được hỗn hợp khí X gồm NO và N2O có tỉ khối hơi so với Hidro bằng 18,5. Tính thể tích của hỗn hợp khí X(ở đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
2(1 điểm). Sục 2,24 lít khí CO2(đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m.
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Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của một số nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

A. TRẮC NGHIỆM(Từ câu 1 đến câu 16, học sinh ghi mã đề và trả lời trên giấy thi)
Câu 1: Trong dung dịch amoniac có chứa

A. NH4+, NH3.
B. NH4+, NH3, H+.
C. NH4+, OH-.
D. NH4+, NH3, OH-.

Câu 2: Trộn hai dung dịch nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. HCl và KHCO3
B. NaCl và AgNO3
C. FeCl3 và KNO3
D. BaCl2 và K2CO3.
Câu 3: Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây

A. Tạo thành một chất kết tủa.
B. Tạo thành chất điện li yếu.
C. Một trong ba điều kiện trên.
D. Tạo thành chất khí.
Câu 4: Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử ?

A. N2  +  O2  (  2NO
B. N2  +  3H2  ( 2NH3
C. N2  +  6Li  ( 2Li3N
D. N2  +  3Mg  ( Mg3N2
Câu 5: Thành phần chính của quặng đôlômit là:

A. CaCO3.Na2CO3
B. CaCO3.MgCO3
C. MgCO3.Na2CO3
D. FeCO3.Na2CO3
Câu 6: SiO2 tác dụng với axit nào dưới đây?

A. HCl
B. HI
C. HF
D. HBr

Câu 7: Môi trường trung tính là môi trường trong đó

A. [H+] >10-7
B. [H+] > [OH-]
C. [H+] < [OH-]
D. [H+] = [OH-]
Câu 8: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.
    B. dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.
C. dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.
D. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
Câu 9: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm:

A. không đổi màu.
B. chuyển thành màu xanh.

C. mất màu.
D. chuyển thành màu đỏ.

Câu 10: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng của

A. K2O
B. P2O5
C. Nguyên tố Nitơ
D. Nguyên tố N-P-K
Câu 11: Trong thực tế người ta thường dùng muối muối nào sau đây làm bột nở?

A. NH4NO2.
B. NH4HCO3.
C. CaCO3.
D. (NH4)2SO4.

Câu 12: Muối Natri hiđrophotphat có công thức

A. Na3PO4
B. NaH2PO4
C. Na2SO4
D. Na2HPO4
Câu 13: Chất nào sau đây không phải là chất điện li.

A. KOH
B. NaCl
C. C2H5OH
D. H2SO4
Câu 14: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. phân tử nitơ có liên kết ba khá bền.
B. phân tử nitơ không phân cực.

C. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
D. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.

Câu 15: Bazơ (theo Arrheniut) là chất khi tan trong nước phân li ra

A. Anion OH-
B. Cation kim loại
C. Cation H+
D. Cation NH4+
Câu 16: Tính chất hóa học cơ bản của NH3 là:

A. Tính oxi hóa và tính khử
B. Tính khử và tính axit

C. Tính oxi hóa và tính axit
D. Tính khử và tính bazơ
B. TỰ LUẬN(Học sinh làm ra giấy riêng)
Câu 1(2 điểm). Hoàn thành chuỗi phương trình, mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện

NH3 
[image: image13.wmf](1)

¾¾®

NH4Cl 
[image: image14.wmf](2)

¾¾®

NH3 
[image: image15.wmf](3)

¾¾®

NH4NO3 
[image: image16.wmf](4)

¾¾®

N2O
Câu 2.(1 điểm). Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005M
II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh học ban nào thì làm ban đó )

A. BAN CƠ BẢN(Dành cho học sinh các lớp ban cơ bản)

Câu 3a.

1(1 điểm). Khi đốt cháy hoàn toàn 0,72g một hợp chất hữu cơ A ta thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 36. Xác định công thức phân tử A. 
2(2 điểm). Cho 11 gam hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 6,72 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

B. BAN NÂNG CAO(Dành cho học sinh các lớp ban tự nhiên)
Câu 3b. 

1(2 điểm). Cho 59,4 gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, ta được hỗn hợp khí X gồm NO và N2O có tỉ khối hơi so với Hidro bằng 18,5. Tính thể tích của hỗn hợp khí X(ở đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
2(1 điểm). Sục 2,24 lít khí CO2(đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m.
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       Họ và tên…………………………………………………….Lớp 11
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của một số nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

A. TRẮC NGHIỆM(Từ câu 1 đến câu 16, học sinh ghi mã đề và trả lời trên giấy thi)
Câu 1: Thành phần chính của quặng đôlômit là:

A. FeCO3.Na2CO3
B. CaCO3.Na2CO3
C. CaCO3.MgCO3
D. MgCO3.Na2CO3
Câu 2: Trong dung dịch amoniac có chứa

A. NH4+, NH3, OH-.
B. NH4+, NH3, H+.
C. NH4+, OH-.
D. NH4+, NH3.

Câu 3: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng của

A. K2O
B. Nguyên tố N-P-K
C. Nguyên tố Nitơ
D. P2O5
Câu 4: Trộn hai dung dịch nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. NaCl và AgNO3
B. FeCl3 và KNO3
C. HCl và KHCO3
D. BaCl2 và K2CO3.
Câu 5: SiO2 tác dụng với axit nào dưới đây?

A. HCl
B. HF
C. HI
D. HBr

Câu 6: Môi trường trung tính là môi trường trong đó

A. [H+] >10-7
B. [H+] > [OH-]
C. [H+] < [OH-]
D. [H+] = [OH-]
Câu 7: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.
B. dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.
C. dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.
D. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
Câu 8: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm:

A. không đổi màu.
B. chuyển thành màu xanh.

C. mất màu.
D. chuyển thành màu đỏ.

Câu 9: Muối Natri hiđrophotphat có công thức

A. Na2HPO4
B. Na3PO4
C. NaH2PO4
D. Na2SO4
Câu 10: Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử ?

A. N2  +  6Li  ( 2Li3N
B. N2  +  3Mg  ( Mg3N2
C. N2  +  3H2  ( 2NH3
D. N2  +  O2  (  2NO

Câu 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây

A. Tạo thành một chất kết tủa.
B. Tạo thành chất khí.
C. Một trong ba điều kiện trên.
D. Tạo thành chất điện li yếu.
Câu 12: Chất nào sau đây không phải là chất điện li.

A. H2SO4
B. NaCl
C. C2H5OH
D. KOH
Câu 13: Trong thực tế người ta thường dùng muối muối nào sau đây làm bột nở?

A. NH4HCO3.
B. NH4NO2.
C. CaCO3.
D. (NH4)2SO4.

Câu 14: Bazơ (theo Arrheniut) là chất khi tan trong nước phân li ra

A. Anion OH-
B. Cation kim loại
C. Cation H+
D. Cation NH4+
Câu 15: Tính chất hóa học cơ bản của NH3 là:

A. Tính oxi hóa và tính khử
B. Tính khử và tính axit

C. Tính oxi hóa và tính axit
D. Tính khử và tính bazơ

Câu 16: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. phân tử nitơ có liên kết ba khá bền.
B. phân tử nitơ không phân cực.

C. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
D. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.
B. TỰ LUẬN(Học sinh làm ra giấy riêng)
Câu 1(2 điểm). Hoàn thành chuỗi phương trình, mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện
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Câu 2.(1 điểm). Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005M
II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh học ban nào thì làm ban đó )

A. BAN CƠ BẢN(Dành cho học sinh các lớp ban cơ bản)

Câu 3a.

1(1 điểm). Khi đốt cháy hoàn toàn 0,72g một hợp chất hữu cơ A ta thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 36. Xác định công thức phân tử A. 
2(2 điểm). Cho 11 gam hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 6,72 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
B. BAN NÂNG CAO(Dành cho học sinh các lớp ban tự nhiên)
Câu 3b. 

1(2 điểm). Cho 59,4 gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, ta được hỗn hợp khí X gồm NO và N2O có tỉ khối hơi so với Hidro bằng 18,5. Tính thể tích của hỗn hợp khí X(ở đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
2(1 điểm). Sục 2,24 lít khí CO2(đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m.
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TỰ LUẬN

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(2 điểm)
	Hoàn thành chuỗi phương trình, mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện
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	Câu 2

(1 điểm)
	Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005M


	

	
	               Ba(OH)2 
[image: image29.wmf]¾¾®

  Ba2+ + 2OH-
              5.10-3 M   →                 10-2 M


[image: image30.wmf]Þ

POH = -lg10-2 = 2 
[image: image31.wmf]Þ

PH = 14 – 2 = 12
	0.5

0.5



	
	
	

	Câu 3a

(3 điểm)
	1. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,72g một hợp chất hữu cơ A ta thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 36. Xác định công thức phân tử A. 

2. Cho 11 gam hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 6,72 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
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+ AD BTE : 3x + 3y = 0,9 (2)
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	Câu 3b

(3 điểm)
	1. Cho 59,4 gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, ta được hỗn hợp khí X gồm NO và N2O có tỉ khối hơi so với Hidro bằng 18,5. Tính thể tích của hỗn hợp khí X(ở đktc).

2. Sục 2,24 lít khí CO2(đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m.
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Chú ý:
 

Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.
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